
b
[
w
š  

 

   

  
      

Rix Thuốc bán theo đơn

L
T
D
F
A
R
M
A
P
R
I
M

6
0
+
2
m
m

  

 

Si
:

5
Cr

in
il

or
S
t
r
,

Vi
ll

ag
e
P
o
r
u
m
b
e
n
i
,

Cr
iu

le
ni

r
e
g
.
,

R
e
p
u
b
l
i
u
c

o
f
M
o
l
d
o
v
a
M
D

-
4
8
2
9

2

uz
N
h
à
N
h
ậ
p  M

a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
b
y
/
S
X

     
   

 

  
Coampoaition: Eech vaginal suppository contains: Storage:

   

      

 

  

   

  

   

  

 

    

 

      

= Metronidazole 500mg At a cool, dry place, at room

Miconazole nitrate... -.. 1O tamperature not exceed 30°C.

N Indication, contra-indication, mud, CH, :

+l Dosage - administration, side-effect: Keep out of reach of children `

S Please see insert paper Please read carefully the Insert

Specification: In - house. before use.
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Thanh phần: Mỗi viên chưa
Metronidazale.

Miconazole nitrate.

4"840456"000577
Chi định, chống chỉ định, liều lượng, cách dùng,      I tác dung phu: Xem toa hudng ciễn sci dung.

= Tiãu chuẩn: `IS Eể xa tầm với trổ am

Hảo quần: Noi khô mát, ö nhiệt độ phòng Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.     không qua 3°  

https://trungtamthuoc.com/



  
MEPMUYECKO2O MUCHEHUA.

[lpumeyanue: *Homep cepuu u cpokK 20o0dHOcmuU HaHOocAmM MemodoM

 

sế
Ð

ăn
,

“
`

\

  

 
 

 
    
     

 
  : *Cepna u gata

WCT©M©HWñ CDOKA TOHHOCTM

 
 

122+5 MM

https://trungtamthuoc.com/



Ry Thuốc bản theo đơn

Viên đặt ầm dao VERNIQUEEN
(Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nêu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiên bác sỹ)

Thành phần: Mỗi viên chứa:

Hoạt chất:

Metronidazole 500mg

Miconazol nitrate 100 mg

Tá dược: Chất béo bão hòa (Hard fat) vừa đủ I viên

Mô tả: Viên đặt âm đạo hình trụ, màu trang hoặc vàng nhạt. cy

Dược lực học:

Thuốc có tác dụng trị liệu tại chỗ đối với các trường hợp viêm âm đạo do nhiều nguyên

nhân khác nhau. Tác dụng này là do có sự kết hợp của:

- Metronidazole là một dẫn chất 5-nitro-imidazol, có phổ hoạt tính khuẩn rộng trên động

vật nguyên sinh nhu: amip, Giardia lambia va trén vi khuan ky khi. Metronidazole có tác

dung diét khudn trén Bacteroides, Fusobacteriuml va cac vi khuan ky khi bat buéc khac

nhưng không có tác dụng trên vi khuẩn ái khí.

Cơ chế tác dụng của metronidazole còn chưa thật rõ. Trong ký sinh trùng, nhóm 5-nitro

của thuốc bị khử thành các chất trung gian độc với tế bào. Các chất này liên kết với cấu

trúc xoắn của phân tử DNA làm vỡ các sợi này và cuối cùng làm tế bào chết.

Metronidazole chỉ bị kháng trong một số ít trường hợp. Tuy nhiên khi dùng

Metronidazole đơn độc để điều trị Campylobacter, Helicobacter pylori thì kháng thuốc

phát triển quá nhanh. Khi bị nhiễm cả vi khuẩn ái khí và ky khí phải phối hợp

Metronidazole với các thuốc kháng khuẩn khác.

Nhiém Tricomonas vaginalis cé thé diéu tri bang uống metronidazole hoặc dùng tại chỗ.

Cả phụ nữ và nam giới đều phái điều trị, vì nam giới có thể mang mầm bệnh mà không

có triệu chứng. Trong nhiều trường hợp, cần điều trị phối hợp đặt thuốc âm đạo và uống

thuốc viên.

Khi bị viêm cổ tử cung/âm đạo do vi khuẩn, metronidazole sẽ làm cho hệ vi khuẩn âm

đạo trở lại bình thường, ở đại đa số người bệnh dùng thuốc, metronidazole không tác

động lên hệ vi khuẩn bình thường âm đạo.

- Miconazol là thuôc Imidazol tông hợp có tác dụng chông nâm đôi với các loại như:
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Histoplasma, Madurella, Pityrosporon, Microsporon, Paracoccidioides, Phialophora,

Pseudallescheria va Trichophyton. Miconazol cing cé tac dụng với vi khuẩn Gram

dương. Miconazol ức chế tổng hợp ergosterol ở màng tế bào nắm gây ức chế sự sinh

trưởng của tê bào vi khuân nâm.

Dược động học:

- Miconazol: Miconazol được hấp thu rất ít qua niêm mạc. Thuốc được chuyên hóa ở gan

để thành chất không có hoạt tính và bài tiết trong nước tiểu. Khi dùng ngoài, miconazol

hấp thụ qua lớp sừng của da và hấp thụ vào máu dưới 1%. Nhưng nếu đặt vào đường âm

đạo thì sẽ hấp thụ vào máu khoảng đưới 1,3%.

- Metronidazole: Sinh khả dụng của metronidazole qua đường đặt âm đạo là 20% so với

đường uống. Nồng độ đỉnh của của metronidazole trong huyết tương đạt đến 1,6-

7,2ug/ml. Metronidazole duoc chuyén héa tai gan. Chat chuyén héa hydroxyl này là chat

có tác dụng. Thời gian bán hủy của metronidazole là 6-11 giờ. Gần 20% lượng thuốc

được bài tiết ra nước tiểu dưới dạng không đổi.

Chỉ định: 24
Thuốc có tác dung tri liệu tại chỗ đối với các trường hợp viêm âm đạo khí hư, ngứa rát do

nhiều nguyên nhân khác nhau.

-  VERNIQUEEN chỉ định trong nhiễm Trichomonas âm đạo và niệu đạo.

- _VERNIQUEEN chỉ định trong nhiễm nắm, nắm Candida âm đạo và âm hộ - âm

đạo.

- _VERNIQUEEN được dùng khi nhiễm khuẩn ky khí ở âm đạo gây ra bởi vi khuẩn

nhạy cảm với Metronidazole.

- _VERNIQUEEN chỉ định khi nhiễm trùng phối hợp gây ra bởi các vi khuẩn gram

dương, ky khí, nhiễm nam âm hộ âm đạo.

Liều lượng và cách dùng:

Đặt âm đạo 1 viên mỗi ngày, trước khi đi ngủ trong thời gian 14 ngày liên tục hoặc ngày

2 viên, sáng 1 viên và tối 1 viên trong thời gian 7 ngày.

Trường hợp viêm âm đạo tái phát, sử dụng liều sáng l viên, tối 1 viên trong 14 ngày.

Lưu ý khi sử dụng:

- Trước khi đặt, để viên thuốc vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 5-10 phút, rửa sạch âm đạo,

đặt sâu vào âm đạo.

- Để có được kết quả điều trị tốt nhất, dùng ngón tay đây viên thuốc vào càng sâu trong

âm đạo càng tốt, trong tư thế nằm ngửa.
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Chống chỉ định:

Bệnh nhân mẫn cảm với Metronidazole và/hoặc Miconazol và các dẫn xuât của

imidazole khác.

Người có tôn thương gan. Rôi loạn chuyên hóa porphyrin.

Phôi hợp với warfarin, astemizol, cisaprid.

Lưu ý đặc biệt và Thận trọng khỉ dùng:

Có thê làm giảm độ tin cậy của các biện pháp tránh thai cơ học (bao cao su, màng

ngăn âm đạo) do sự tương tác của viên đạn và màng cao su.

Tránh quan hệ tình dục trong suốt thời gian điều trị. Để ngăn ngừa tái nhiễm cần

chữa trị đồng thời cho ban tinh.

Sử dụng thuốc trong thời kỳ mang thai và cho con bú:

Thời kỳ mang thai:

Độ an toàn của thuốc khi sử dụng cho phụ nữ mang thai chưa được thiết lập, do

đó không nên dùng thuốc trong thời kỳ này.

Thời kỳ cho con bú: cy’

Thận trọng cân nhắc khi sử dụng trong thời kỳ này. Nên xem xét việc ngừng cho

con bú khi sử dụng thuốc. Có thể nối lại việc cho con bú sau 24-48 gid sau diéu

trị.

Ảnh hưởng tới khả năng vận hành máy móc và lái xe:

Không ảnh hưởng.

Tương tác thuốc:

Miconazol: Do miconazole nitrate được hấp thu toàn thân rất ít (khoảng 1,3%) qua

đường âm đạo nên khả năng tương tác với các thuốc khác là rất ít.

Metronidazole: Vì sự hấp thu của Metronidazole , các tương tác sau có thể gặp:

Dùng đồng thời metronidazol và phenobarbital làm tăng chuyên hóa metronidazol

nên metronidazol thải trừ nhanh hon.

Metronidazol có tác dụng kiểu disulfñiram. Vì vậy không dùng đồng thời 2 thuốc

này để tránh tác dụng độc trên thân kinh như loạn thần, lú lẫn.

Metronidazol tăng tác dụng thuốc uống chống đông máu, đặc biệt warfarin, vì vậy

tránh dùng cùng lúc.

Dùng metronidazol cho người bệnh đang có nông độ lithi trong máu cao (do đang

dùng lithi) sẽ làm nồng độ lithi huyết thanh tăng lên, gây độc.

Metronidazol tang tac dụng của vecuronium là một thuôc giãn cơ không khử cực.
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- Sử dụng đồng thời Metronidazole với Cimetidin có thể làm tăng nồng độ

Metronidazole.

- Metronidazole và miconazole ức chế sự chuyển hóa của astemizole và

terfenadine, dẫn đến tăng nồng độ của astemizole và terfenadine trong huyết

tương.

Metronidazole + miconazole có thể thay đổi nồng độ của theophylline và

procainamide trong huyết tương, khi sử dụng đồng thời.

Quá liều:

Thuốc được hấp thu rất ít theo đường đặt âm đạo. Sử dụng liều cao có thể có các triệu

chứng: buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, vị kim loại, mắt điều hóa, nhức đầu, chóng mắt, dị

cảm, co giật, giảm bạch cầu, nước tiểu nhuộm màu đen, chán ăn, tiêu chảy.

Điều trị: điều trị triệu chứng, nếu quá liều do ăn phải thì rửa da day.

Phản ứng không mong muốn:

- Ngứa, cảm giác nóng kích thích niêm mạc âm đạo, đặc biệt là trong điều trị sớm

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng phụ xáy ra khi dùng thuốc. ⁄

Tiêu chuân chat lượng:

Tiêu chuân Nhà sản xuất.

Bảo quản:

Bảo quản nơi khô mát, ở nhiệt độ phòng không qua 30°C.  

  

.~ 4 A re 2

Giit thuốc xa tâm với trẻ e

Hạn dùng: \ |

 

3 năm kê từ ngày sản xuât

Không sử dụng thuốc quá hạn sử

Quy cách đóng gói:

7 viên/vỉ, hộp 2 vỉ.
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nhà sản xuất: Neuyin VeetHing

LTD FARMAPRIM
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